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I.TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1. Miền nghiệm của bất phương trình  là nửa mặt phẳng không bị tô đậm, kể cả bờ trong hình vẽ nào sau đây?
	A. [image: ]	B. [image: ]	

[bookmark: _Hlk116282147]C. [image: ]	D. [image: ]

Câu 2. Cho  là góc tù. Khẳng định nào sau đây là đúng?




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 3. Với ba điểm M, N, P tùy ý. Ta luôn có
	A. [image: ]	B. [image: ]	C. [image: ]	D. [image: ]
Câu 4. Cho tập [image: ]; [image: ]. Tập [image: ] là
	A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].




Câu 5. Tam giác  có  và . Tính độ dài cạnh .




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 6. Cho tập hợp [image: ]. Khi đó:
	A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Câu 7. Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng?


	A. 	B. 


	C. 	D. 
[bookmark: _Hlk116281798]Câu 8. Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ. Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau: 

 [image: ]

	A. Hàm số đồng biến trong khoảng .

	B. Hàm số đồng biến trong khoảng .

	C. Hàm số đồng biến trong khoảng .

	D. Hàm số đồng biến trong khoảng .




Câu 9. Tam giác  có  và . Tính độ dài cạnh .




	A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 10. Phủ định của mệnh đề: “ không chia hết cho 3” là:


	A. “ không chia hết cho 3”.	B. “ chia hết cho 3”.


	C. “ không chia hết cho 3”.	D. “ chia hết cho 3”.

Câu 11. Cho hình vuông ABCD. Vectơ  bằng vectơ nào sau đây?


	A. [image: ]	B. 	C. [image: ]	D. 

Câu 12. Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số 




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 13. Câu nào sau đây không là mệnh đề?
	A. Bạn học giỏi quá!
	B. Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau.

[bookmark: MTBlankEqn]	C. .

	D. .
Câu 14. Cho hình bình hành ABCD . Mệnh đề nào dưới đây đúng?


	A. Hai vectơ  cùng phương	B. Hai vectơ  cùng hướng


	C. Hai vectơ  cùng phương	D. Hai vectơ  ngược hướng

Câu 15. Cặp số  là nghiệm của bất phương trình nào sau đây?




[bookmark: _Hlk116281963]	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 16. Cho hai tập hợp A = 1; 2; 3; 4, B = 2; 4; 6; 8. Tập hợp A  B là?
	A. 1; 2; 3; 4; 6; 8.	B. 2; 4.	C. 6; 8.	D. 1; 3.
Câu 17. Cho hình bình hành ABCD . Đẳng thức vectơ nào sau đây đúng:
	A. [image: ]	B. [image: ]	C. [image: ]	D. [image: ]
Câu 18. Cho A = 1;2;3. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai ?
	A. 1;2  .	B.    .	C. 2  A .	D. 1  A .
Câu 19. Phần mặt phẳng không bị tô đậm, không kể bờ trong hình vẽ sau là miền nghiệm của bất phương trình nào?
[image: ]




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 20. Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?




	A. .	B. .	C. .	D. .
II. TỰ LUẬN


Câu 1. a) (1,0 điểm) Cho hai tập hợp . Tìm .
b) (1,0 điểm). Tìm tập xác định của hàm số sau:


                        i)              ii)





Câu 2. a) (1,0 điểm) Cho tam giác  có  và . Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác , tính diện tích tam giác.




b) (1,0 điểm) Để xác định chiều cao của một tòa tháp, một người đứng tại vị trí E, sử dụng giác kế nhìn thấy đỉnh của một tòa tháp với góc nâng , người đó lùi ra xa một khoảng cách , nhìn thấy đỉnh một tòa tháp với góc nâng . Tính chiều cao tòa tháp, biết rằng khoảng cách từ mặt đất đến ống ngắm của giác kế là .
[image: ]
Câu 3. (1,0 điểm) Hai học sinh dự định làm các mô hình tái chế để bán trong ngày hội để gây quỹ từ thiện. Cần 2 giờ để làm mô hình loại nhỏ và sẽ bán với giá 150 ngàn đồng; 3 giờ để làm mô hình loại to và sẽ bán với giá 300 ngàn đồng. Hai bạn này chỉ thu xếp được 24 giờ nghỉ để làm cùng nhau và ban tổ chức yêu cầu phải làm ít nhất 10 mô hình. Hãy cho biết hai bạn ấy cần làm bao nhiêu mô hình mỗi loại để gây quỹ được nhiều tiền nhất?

------ HẾT ------
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